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STT Tên tài sản ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
khảo sát 
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

Quyết định thi 
hành án Hiện trạng tài sản

A Lô tài sản thiết bị điện tử tịch thu 
năm 2024 138 47.620.000

I Tháng 1 Chiếc  

1 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
XS max Chiếc 1 500.000 500.000 210/QĐ

24/01/2024
Vỏ tương đối mới, vẫn 

lên nguồn

2 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 
Pro Max mầu vàng Chiếc 1 3.000.000 3.000.000 200/QĐ

18/01/2024
Máy vẫn lên nguồn, vỏ 

tương đối mới

3 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 
Pro Max mầu vàng Chiếc 1 10.000 10.000 200/QĐ 

18/01/2024
Vỏ xấu, màn hỏng, 
không lên nguồn

4 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Chiếc 1 10.000 10.000 215/QĐ 
29/01/2024

Vỏ xấu, màn vỡ, không 
lên nguồn

5 Loa nghe nhạc nhãn hiệu Marshall mầu 
nâu, kích thước 30x20x20 cm Chiếc 1 100.000 100.000 218/QĐ 

29/01/2024
Không hoạt động, thân 

vỏ xấu

6 Đèn chớp mầu đen, kích thước 
15x15x15 cm Chiếc 1 10.000 10.000 218/QĐ 

29/01/2024
Không hoạt động, thân 

vỏ xấu
II Tháng 2

1 Điện thoại di động nhãn hiệu Vivo Chiếc 1 200.000 200.000
225/QĐ 

20/02/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn
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STT Tên tài sản ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
khảo sát 
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

Quyết định thi 
hành án Hiện trạng tài sản

2 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung  Chiếc 1 10.000 10.000
229/QĐ 

20/02/2024 Samsung A21, vỏ xấu, 
vẫn lên nguồn, vỡ màn

3 Loa nghe nhạc mầu xám có chữ JBL Chiếc 1 50.000 50.000
231/QĐ

20/02/2024 Không hoạt động, thân 
vỏ xấu

4 Đèn led mầu trắng hình người robot Chiếc 1 50.000 50.000
231/QĐ

20/02/2024 Không hoạt động, thân 
vỏ xấu

5 Đèn nháy mầu trắng vàng Chiếc 1 50.000 50.000
231/QĐ

20/02/2024 Không hoạt động, thân 
vỏ xấu

6 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
mầu đen Chiếc 1 200.000 200.000

231/QĐ
20/02/2024 Vỏ xấu, không lên 

nguồn

7 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
XS Max mầu đen Chiếc 1 500.000 500.000

234/QĐ
20/02/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn, 

màn vỡ cường lực

8 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 
A9 mầu đen Chiếc 1 10.000 10.000

235/QĐ
20/02/2024 Vỏ xấu, vỡ lưng, chết 

màn, không lên nguồn

9 Điện thoại di động Nokia 105, mầu đỏ 
đen Chiếc 1 10.000 10.000

237/QĐ
20/02/2024 Vỏ xấu, không lên 

nguồn

10 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 
Pro Max mầu xanh Chiếc 1 10.000 10.000

237/QĐ
20/02/2024 Vỡ toàn bộ thân máy, 

không sử dụng lại được

11 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 
Galaxy A11 Chiếc 1 200.000 200.000

238/QĐ
20/02/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

12 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 
màu đen Chiếc 1 10.000 10.000

238/QĐ
20/02/2024 Vỏ xấu, không lên 

nguồn
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lượng

Đơn giá 
khảo sát 
(đồng)
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Quyết định thi 
hành án Hiện trạng tài sản

13 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 
Galaxy S8+ Chiếc 1 200.000 200.000

239/QĐ
20/02/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

14 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 
Galaxy S7 Edge Chiếc 1 10.000 10.000

240/QĐ
20/02/2024 Vỏ vỡ, vỡ lưng, vỡ 

màn, không hoạt động

15 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 
Galaxy M62 Chiếc 1 200.000 200.000 241/QĐ

20/02/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

16 Điện thoại di động nhãn hiệu Mobell 
mầu đen Chiếc 1 10.000 10.000 246/QĐ 

20/02/2024 
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

17 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 
Pro Max Chiếc 1 1.000.000 1.000.000 247QĐ

20/02/2024
Vỏ tương đối mới, vẫn 

lên nguồn

18 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Chiếc 1 500.000 500.000 248/QĐ 
20/02/2024

Màn hình không 
nguyên bản, không lên 

nguồn

19 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 1 Chiếc 1 700.000 700.000 254/QĐ 
21/02/2024

Hiện trạng là I phone 
12promax, imei cuối là 
71519, vỏ xấu, vẫn lên 

nguồn

20 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Chiếc 1 10.000 10.000 241/QĐ 
20/02/2024

Vỏ xấu, không lên 
nguồn

III Tháng 3

1 Điện thoại di động hiệu Nokia 1280 Chiếc 1 10.000 10.000 270/QĐ 
05/3/2024

Vỏ xấu, không lên 
nguồn

2 Điện thoại di động hiệu Gogy C9 Chiếc 1 10.000 10.000 278/QĐ 
05/3/2024

Vỏ xấu, không lên 
nguồn
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lượng

Đơn giá 
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3 Điện thoại di động hiệu Samsung, mầu 
vàng Chiếc 1 200.000 200.000 289/QĐ 

19/3/2024
Vỏ xấu, vẫn lên nguồn, 

màn xước

4 Điện thoại di động hiệu Samsung, mầu 
xanh Chiếc 1 200.000 200.000 289/QĐ 

19/3/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

5 Máy tính xách tay nhãn hiệu Dell 
G77588 Chiếc 1 200.000 200.000 289/QĐ 

19/3/2024
Thân vỏ xấu, không 

hoạt động

6 Dây xạc máy tính Chiếc 1 10.000 10.000 289/QĐ 
19/3/2024

Thân vỏ xấu, không 
hoạt động

7 Máy tính xách tay nhãn hiệu Asus mầu 
đen Chiếc 1 200.000 200.000 289/QĐ 

19/3/2024
Thân vỏ xấu, không 

hoạt động

8 Máy in kim nhãn hiệu Epson Lq-310, 
mầu ghi Chiếc 1 50.000 50.000 289/QĐ   

19/3/2024
Thân vỏ xấu, không 

hoạt động

9 Dây nguồn máy in và 01 dây kết nối với 
máy tính dây 2 10.000 20.000 289/QĐ 

19/3/2024
Thân vỏ xấu, không 

hoạt động

10 Điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 mầu đen Chiếc 1 10.000 10.000 302/QĐ 
19/3/2024

Vỏ xấu, pin phồng, 
không lên nguồn

11 Điện thoại nhãn hiệu Realme, mặt lưng 
điện thoại mầu xanh Chiếc 1 10.000 10.000 304/QĐ 

19/3/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

12 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 
Pro Max Chiếc 1 700.000 700.000 312/QĐ

25/3/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

13 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Chiếc 1 700.000 700.000 312/QĐ 
25/3/2024 Vẫn lên nguồn, vỏ xấu

14 Điện thoại nhãn hiệu Itel mầu đen Chiếc 1 10.000 10.000 314/QĐ 
25/3/2024

Vỏ xấu, không lên 
nguồn
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STT Tên tài sản ĐVT Số 
lượng
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15 Điện thoại nhãn hiệu Iphone XS mầu 
vàng Chiếc 1 300.000 300.000 315/QĐ 

25/3/2024
Vỏ xấu, vẫn lên nguồn, 

chập chờn

16 Điện thoại nhãn hiệu Iphone Chiếc 1 10.000 10.000 316/QĐ 
25/3/2024

Iphone 6, màu trắng, 
lắp sim, vỏ xấu, không 

lên nguồn
IV Tháng 4

1 Loa nghe nhạc mầu đen Chiếc 1 50.000 50.000 323/QĐ 
02/04/2024 

Thân vỏ xấu, không 
hoạt động

2 Đèn nháy mầu đen Chiếc 1 50.000 50.000 323/QĐ 
02/04/2024

Thân vỏ xấu, không 
hoạt động

3 Điện thoại di động Iphone mầu vàng 
lắp sim số 0916768200 Chiếc 1 10.000 10.000 323/QĐ 

02/04/2024
Vỏ xấu, pin phồng, 
không lên nguồn

4 Điện thoại di động Nokia 105 mầu đen 
lắp sim số 0327001978 Chiếc 1 10.000 10.000 324/QĐ 

02/04/2024
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

5 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
XS Chiếc 1 500.000 500.000 328/QĐ 

03/04/2024
Vỏ tương đối mới, vẫn 

lên nguồn

6
Điện thoại di động Nokia số seri 1: 
35311711237436, số seri 2: 
353117117374731

Chiếc 1 10.000 10.000 328/QĐ  
03/04/2024

Vỏ xấu, không lên 
nguồn

7 Điện thoại di động hiệu Iphone 6s Plus Chiếc 1 10.000 10.000 331/QĐ  
03/04/2024

Vỏ xấu, pin phồng, 
không lên nguồn

8 Điện thoại di động hiệu Vivo Chiếc 1 200.000 200.000 331/QĐ  
03/04/2024

Vỏ xấu, không lên 
nguồn

9 Điện thoại di động hiệu Iphone XS 
Max mầu vàng Chiếc 1 300.000 300.000 331/QĐ  

03/04/2024 Vỡ lưng, vẫn lên nguồn
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STT Tên tài sản ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
khảo sát 
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

Quyết định thi 
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10 Điện thoại di động hiệu Iphone 7 Chiếc 1 10.000 10.000 349/QĐ  
03/04/2024

Vỏ xấu, không lên 
nguồn

11 Điện thoại di động hiệu Vsmart Joy 3, 
lắp sim số 0965018530 Chiếc 1 200.000 200.000 358/QĐ  

12/04/2024
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

12 Điện thoại di động hiệu Realme mầu 
đen, lắp sim số 0912907022 Chiếc 1 200.000 200.000 360/QĐ  

12/04/2024
Vỏ tương đối mới, vẫn 

lên nguồn

13 Điện thoại di động hiệu Iphone Chiếc 1 10.000 10.000 362/QĐ  
12/04/2024

Hiện trạng là iphone 6s 
plus, không lên nguồn, 

vỏ xấu

14 Điện thoại di động hiệu Samsung A12 
mầu xanh, lắp sim số 0859485368 Chiếc 1 200.000 200.000 363/QĐ 

12/04/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

15 Điện thoại di động hiệu Oppo A54 Chiếc 1 200.000 200.000 364/QĐ  
12/04/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

16 Điện thoại di động hiệu Samsung 
Galaxy A21S Chiếc 1 200.000 200.000 364/QĐ  

12/04/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

V Tháng 5

1 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 
mầu tím Chiếc 1 700.000 700.000 394/QĐ 

02/5/2024
Vỏ tương đối mới, vẫn 

lên nguồn

2 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 
Pro Max Chiếc 1 700.000 700.000 392/QĐ 

02/5/2024
Vỏ tương đối mới, vẫn 

lên nguồn

3 Điện thoại di động hiệu Samsung 
Galaxy A50S Chiếc 1 250.000 250.000 391/QĐ 

02/5/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

4 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Chiếc 1 700.000 700.000 390/QĐ 
02/5/2024

Vỏ tương đối mới, vẫn 
lên nguồn
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STT Tên tài sản ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
khảo sát 
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

Quyết định thi 
hành án Hiện trạng tài sản

5 Điện thoại di động nhãn hiệu Oppo lắp 
sim số 0392637071 Chiếc 1 300.000 300.000 388/QĐ 

02/5/2024
Vỏ tương đối mới, vẫn 

lên nguồn

6 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
lắp sim số 0393863983 Chiếc 1 500.000 500.000 388/QĐ 

02/5/2024
Hiện trạng Xsmax, vẫn 

lên nguồn, vỏ xấu
VI Tháng 6

1  Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
X, mầu trắng Chiếc 1 300.000 300.000 439/QĐ 

10/6/2024
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

2   Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 
126, mầu đen, lắp sim 0912713628 Chiếc 1 10.000 10.000 456/QĐ 

17/6/2024
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

3  Điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 
5G màu xanh, lắp sim 0975864531 Chiếc 1 300.000 300.000 457/QĐ 

17/6/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

4 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 
Pro, lắp sim số 0397226384 Chiếc 1 500.000 500.000 463/QĐ 

20/6/2024
Vỡ lưng, vỏ xấu, vẫn 

lên nguồn

VII Tháng 7

1  Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
6S, lắp sim 0899811888 Chiếc 1 10.000 10.000 466/QĐ 

02/7/2024
Vỏ xấu, màn vỡ, không 

lên nguồn

2  Điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 8, 
lắp sim 0835586622 Chiếc 1 10.000 10.000 486/QĐ 

02/7/2024 Vỏ vỡ, không lên nguồn

4
 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 
Galaxy J5, mầu vàng, lắp sim 
0392168990  

Chiếc 1 10.000 10.000 473/QĐ 
02/7/2024

Vỏ xấu, màn vỡ, không 
lên nguồn

5 Điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 
Note 10s, lắp sim 946706252 Chiếc 1 200.000 200.000 475/QĐ 

02/7/2024
Vỏ xấu, không lên 

nguồn
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STT Tên tài sản ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
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(đồng)
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6 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
XS, lắp sim 0918185536 Chiếc 1 500.000 500.000 475/QĐ 

02/7/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

7
Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 
Galaxy A04s màu đen, lắp sim 
0917535705

Chiếc 1 200.000 200.000 476/QĐ 
02/7/2024

Vỏ xấu, không lên 
nguồn

8
Điện thoại di động nhãn hiệu Oppo 
F11, lắp sim 0974774147 và 
0816781195

Chiếc 1 200.000 200.000 495/QĐ 
16/7/2024

Vỏ xấu, không lên 
nguồn

9 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
màu trắng vàng, lắp sim 0352485107 Chiếc 1 10.000 10.000 497/QĐ 

16/7/2024
Vỏ xấu, không lên 

nguồn, 6s

10 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
màu vàng, lắp sim 0913174398 Chiếc 1 300.000 300.000 509/QĐ 

22/7/2024
Vỏ tương đối mới, vẫn 

lên nguồn

11 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 
Plus, lắp sim 0936556731 Chiếc 1 10.000 10.000 510/QĐ 

22/7/2024
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

12 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 
Pro, lắp sim 0367146968 Chiếc 1 600.000 600.000 510/QĐ 

22/7/2024
Vỏ tương đối mới, vẫn 

lên nguồn

13 Điện thoại di động nhãn hiệu Oppo 
A92 màu đen lắp sim số 0359010626 Chiếc 1 10.000 10.000 514/QĐ 

22/7/2024
Vỏ xấu, màn vỡ, không 

lên nguồn

14
Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
XS max màu vàng, lắp sim số 
0365525223

1 500.000 500.000 514/QĐ 
22/7/2024

Vỏ tương đối mới, vẫn 
lên nguồn

15 Điện thoại di động nhãn hiệu iphone; 
lắp sim số 0941707555; Chiếc 1 800.000 800.000 516/QĐ 

22/7/2024

Vỏ tương đối mới, vẫn 
lên nguồn, hiện trạng là 

Iphone 12 promax
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VIII Tháng 8

1 Điện thoại di động nhãn hiệu iphone 8 
Plus màu đen, lắp sim số 0917763709; Chiếc 1 10.000 10.000 530/QĐ 

05/8/2024
Vỏ xấu, không lên 
nguồn, màn kênh

2 Điện thoại di động nhãn hiệu iphone 6 
Plus  màu vàng lắp sim số 0796069982; Chiếc 1 10.000 10.000 532/QĐ 

05/8/2024
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

3 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 
Pro Max, lắp sim 0941836626 Chiếc 1 2.500.000 2.500.000 538/QĐ 

05/8/2024
Vỏ tương đối mới, vẫn 

lên nguồn

4 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
XS Max, lắp sim 0948641252 Chiếc 1 500.000 500.000

538/QĐ 
05/8/2024

Vỏ tương đối mới, vẫn 
lên nguồn

5 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
SE, lắp sim 0343839367 Chiếc 1 10.000 10.000

538/QĐ 
05/8/2024 Vỏ xấu, không lên 

nguồn

6 Điện thoại di động nhãn hiệu Vivo màu 
hồng Chiếc 1 200.000 200.000 541/QĐ 

05/8/2024
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

7 Điện thoại nhãn hiệu Nokia Chiếc 1 10.000 10.000 552/QĐ 
07/8/2024

Vỏ xấu, không lên 
nguồn

8 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 
Pro Max, lắp sim 0943141078 Chiếc 1 700.000 700.000 555/QĐ 

07/8/2024
Vỏ tương đối mới, vẫn 

lên nguồn

9 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 
Pro Max, lắp sim 0967,196,007 Chiếc 1 500.000 500.000 579/QĐ 

26/8/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

IX Tháng 9 Chiếc
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STT Tên tài sản ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
khảo sát 
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

Quyết định thi 
hành án Hiện trạng tài sản

1 Điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 
mầu trắng bạc Chiếc 1 10.000 10.000 587/QĐ 

05/9/2024
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

2 Chíp InterR PentiumR+ G4400 Chiếc 1 10.000 10.000 605/QĐ 
23/9/2024

3 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 
Galaxy A73 5G Chiếc 1 200.000 200.000

605/QĐ 
23/9/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

4 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 
Pro Max Chiếc 1 600.000 600.000

605/QĐ 
23/9/2024 Vỏ tương đối mới, vẫn 

lên nguồn

5 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 
Galaxy A51 Chiếc 1 200.000 200.000

605/QĐ 
23/9/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

X Tháng 10

1 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 
Galaxy A10, mầu đen Chiếc 1 200.000 200.000 04/QĐ 

03/10/2024
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

2 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Chiếc 1 10.000 10.000 06/QĐ 
03/10/2024

Hiện trạng 7, vỏ xấu, 
không lên nguồn

3 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 
Pro Max Chiếc 1 700.000 700.000 35/QĐ 

03/10/2024
Vỏ tương đối mới, vẫn 

lên nguồn

4 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 
Pro Max 128GB Chiếc 1 700.000 700.000 35/QĐ 

03/10/2024
Vỏ tương đối mới, vẫn 

lên nguồn

5 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
XS Max Chiếc 1 300.000 300.000 39/QĐ 

03/10/2024
Vỏ xấu, vỡ lưng, màn 
xước, vẫn lên nguồn
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STT Tên tài sản ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
khảo sát 
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

Quyết định thi 
hành án Hiện trạng tài sản

6 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 
Pro Max mầu xanh Chiếc 1 600.000 600.000 48/QĐ 

03/10/2024
Vỏ tương đối mới, vẫn 

lên nguồn

7 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 
Plus, mầu đỏ Chiếc 1 10.000 10.000 51/QĐ 

03/10/2024
Vỏ xấu, vỡ lưng, không 

lên nguồn

8 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
XS Max Chiếc 1 700.000 700.000 69/QĐ 

08/10/2024
Vỏ tương đối mới, vẫn 

lên nguồn

9 Điện thoại di động nhãn hiệu Oppo 
Reno 6Z 5G Chiếc 1 200.000 200.000 82/QĐ 

08/10/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

10 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 
Pro Max Chiếc 1 700.000 700.000 98/QĐ 

10/10/2024
Vỏ tương đối mới, vẫn 

lên nguồn

11 Loa JBC mầu đỏ Chiếc 1 50.000 50.000
113/QĐ 

17/10/2024
Thân vỏ xấu, không 

hoạt động

12 Đèn chiếu mầu trắng Chiếc 1 50.000 50.000
113/QĐ 

17/10/2024
Thân vỏ xấu, không 

hoạt động

13 Bật lửa mầu đỏ Chiếc 1 10.000 10.000 113/QĐ 
17/10/2024 Tài sản cũ, hỏng

14 Điện thoại di động nhãn hiệu Realme 5 
pro, mầu xanh Chiếc 1 10.000 10.000 116/QĐ 

17/10/2024
Vỏ xấu, màn vỡ, không 

lên nguồn

15 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Chiếc 1 10.000 10.000 124/QĐ 
24/10/2024

Hiện trạng samsung 
màu xanh, không lên 

nguồn, vỏ xấu

16 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung 
mầu đen Chiếc 1 200.000 200.000 125/QĐ 

24/10/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

XI Tháng 11
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STT Tên tài sản ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
khảo sát 
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

Quyết định thi 
hành án Hiện trạng tài sản

1 Điện thoại di động nhãn hiệu Oppo S20 
Plus Chiếc 1 10.000 10.000 135/QĐ 

06/11/2024

Kiểm tra lại nhãn hiệu, 
nghi vấn là F9, vỏ xấu, 

màn vỡ, không lên 
nguồn

2 Điện thoại di động nhãn hiệu Oppo 
Reno 2F Chiếc 1 200.000 200.000 138/QĐ 

06/11/2024
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

3 Điện thoại di động hiệu Samsung 
Galaxy A25G5 Chiếc 1 200.000 200.000

140/QĐ 
06/11/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

4 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
11, mầu xanh Plus Chiếc 1 600.000 600.000

141/QĐ 
06/11/2024

Vỏ tương đối mới, vẫn 
lên nguồn

5 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Chiếc 1 2.500.000 2.500.000 143/QĐ 
06/11/2024

Vỏ tương đối mới, vẫn 
lên nguồn

6 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 
Pro Max mầu vàng 1 650.000 650.000 150/QĐ 

06/11/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

7 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
mầu tím  Chiếc 1 1.500.000 1.500.000 155/QĐ 

06/11/2024

Hiện trạng Iphone 14 
promax màu tím, màn 
hỏng, không lên nguồn

8 Điện thoại di động nhãn hiệu Oppo 
mầu đen Chiếc 1 10.000 10.000 155/QĐ 

06/11/2024
Vỏ xấu, màn hình vỡ, 

không lên nguồn

9 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
XS Max Chiếc 1 300.000 300.000 167/QĐ 

18/11/2024

Vỏ xấu, lưng không 
nguyên bản, vẫn lên 

nguồn

10 Điện thoại di động hiệu Samsung A12 
mầu vàng bị vỡ màn hình dây 1 10.000 10.000 173/QĐ 

21/11/2024
Vỡ màn hình, vỏ xấu, 

nghi vấn là J4
XII Tháng 12 

1 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
lắp sim số 0945258862 Chiếc 1 10.000 10.000 185/QĐ 

03/12/2024

Vỏ xấu, màn không 
nguyên bản, không lên 

nguồn, kiểm tra lại 
nhãn hiệu 6s plus
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STT Tên tài sản ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
khảo sát 
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

Quyết định thi 
hành án Hiện trạng tài sản

2 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
lắp sim số 0862112135 Chiếc 1 200.000 200.000 185/QĐ 

03/12/2024

Vỏ xấu, vẫn lên nguồn, 
vỡ kính camera, kiểm 
tra lại hiện trạng là xs 

max

3 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 
Pro Max Chiếc 1 4.000.000 4.000.000 196/QĐ 

16/12/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

4 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 
Pro lắp sim số 0382577879 Chiếc 1 700.000 700.000 194/QĐ 

16/12/2024
Vỏ tương đối đẹp, vẫn 

lên nguồn

5 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 
Pro Max lắp sim số 0372155596 Chiếc 1 2.500.000 2.500.000 197/QĐ 

16/12/2024
Vỏ tương đối đẹp, vẫn 

lên nguồn

6 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 
Pro Max lắp sim số 0973242055 Chiếc 1 3.000.000 3.000.000 198/QĐ 

16/12/2024
Vỏ tương đối đẹp, vẫn 

lên nguồn

7 Điện thoại di động hiệu Samsung 
Galaxy A11 Chiếc 1 10.000 10.000 202/QĐ 

20/12/2024

Vỏ xấu, mất kính 
camera, không lên 

nguồn

8 Điện thoại di động nhãn hiệu Oppo 
A17K, lắp sim số 0981610517 Chiếc 1 200.000 200.000 209/QĐ 

23/12/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

9 Điện thoại di động nhãn hiệu Oppo 
A96, lắp sim số 0943860199 Chiếc 1 200.000 200.000 209/QĐ 

23/12/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

10 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 8 
Plus lắp sim số 0978908407 Chiếc 1 10.000 10.000 209/QĐ 

23/12/2024
Vỏ xấu, pin phồng, 
không lên nguồn

11 Điện thoại di động hiệu Samsung J7 
Pro Chiếc 1 200.000 200.000 209/QĐ 

23/12/2024
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

12 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 
lắp sim số 0947778979 Chiếc 1 10.000 10.000 209/QĐ 

23/12/2024
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

13 Điện thoại di động hiệu Samsung 
Galaxy A05 lắp sim số 0911997666 Chiếc 1 200.000 200.000 209/QĐ 

23/12/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

14 Điện thoại di động hiệu Nokia  Chiếc 1 10.000 10.000 225QĐ 
23/12/2024

Vỏ xấu, không lên 
nguồn
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STT Tên tài sản ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
khảo sát 
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

Quyết định thi 
hành án Hiện trạng tài sản

15 Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs 
Max Chiếc 1 500.000 500.000 226/QĐ 

23/12/2024 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

B Lô tài sản thiết bị điện tử tịch thu 
năm 2025 68 44.310.000

Tháng 1

1
01 chiếc điện thoại Nokia màu xanh 
đen lắp sim số 0337.381.954 và số 
0366.925.237

Chiếc 1 10.000 10.000 250/QĐ 
09/01/2025

Vỏ xấu, không lên 
nguồn

2
01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 
6A màu vàng trắng lắp sim số 
0365.114.062 đã qua sử dụng

Chiếc 1 10.000 10.000 263/QĐ 
14/01/2025

Vỏ xấu, màn vỡ, không 
lên nguồn

3 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy 
J6+ lắp sim số 0932507286 Chiếc 1 10.000 10.000 264/QĐ 

14/01/2025
Vỏ xấu, màn vỡ, không 

lên nguồn

4
01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy 
A13 màu xanh bên trong lắp sim thu 
giữ của Đào Trọng Điệp

Chiếc 1 10.000 10.000 274/QĐ 
14/01/2025

Vỏ xấu, màn vỡ, không 
lên nguồn

5 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 Pro 
Max lắp sim số 0342.730.504 Chiếc 1 700.000 700.000 283/QĐ 

20/01/2025
Vỏ tương đối đẹp, vẫn 

lên nguồn

6 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6S Plus 
lắp sim số 0919.016.754 Chiếc 1 10.000 10.000 283/QĐ 

20/01/2025
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

7
01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 
Redmi Note 10, lắp sim số 
0912.563.364

Chiếc 1 200.000 200.000 286/QĐ 
20/01/2025

Vỏ xấu, không lên 
nguồn

8 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 
Iphone 7 Plus, lắp sim số 0913.700.198 Chiếc 1 10.000 10.000

286/QĐ 
20/01/2025 Vỏ xấu, không lên 

nguồn
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STT Tên tài sản ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
khảo sát 
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

Quyết định thi 
hành án Hiện trạng tài sản

9 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 
Iphone 6 Plus, lắp sim số 0936.922.162 Chiếc 1 10.000 10.000

286/QĐ 
20/01/2025 Vỏ xấu, màn vỡ, không 

lên nguồn

10
01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu 
Samsung Galaxy A71, lắp sim số 
0963.260.891

Chiếc 1 200.000 200.000
286/QĐ 

20/01/2025 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

11 01 (một) điện thoại di động nhãn 
Iphone 8 Plus, lắp sim số 0961.356.335 Chiếc 1 10.000 10.000 286/QĐ 

20/01/2025
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

12 01 điện thoại di động nhãn hiệu 
Masstel, lắp sim số:0876245223 Chiếc 1 10.000 10.000 290/QĐ 

20/01/2025 Vỏ xấu, pin phồng

13
01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO 
A74 lắp sim số 0333.777.976 thu giữ 
của Phạm Tuấn Anh

Chiếc 1 10.000 10.000
291/QĐ 

20/01/2025 Vỏ xấu, vỡ kính, không 
lên nguồn

14
01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
12 Pro Max lắp sim số 0358.285.325 
thu giữ của Phạm Văn Sỹ

Chiếc 1 500.000 500.000
292/QĐ 

20/01/2025 Vỏ xấu, vỡ lưng, vẫn 
lên nguồn

Tháng 2

1 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 
Iphone 7 Plus lắp sim số 0862.620.135 Chiếc 1 10.000 10.000 313/QĐ 

12/02/2025
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

2
01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 
Iphone XS màu vàng gold bên trong lắp 
kèm 01 sim

Chiếc 1 500.000 500.000 316/QĐ 
13/02/2025

Vỏ tương đối đẹp, vẫn 
lên nguồn

3 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme 
Narzo 50i màu đen Chiếc 1 10.000 10.000 340/QĐ 

18/02/2025
Vỏ xấu, màn vỡ, không 

lên nguồn

4 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 
105 màu xanh Chiếc 1 10.000 10.000 340/QĐ 

18/02/2025
Vỏ xấu, không lên 

nguồn
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STT Tên tài sản ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
khảo sát 
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

Quyết định thi 
hành án Hiện trạng tài sản

5 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone mầu 
hồng, vỡ màn hình, sim số 0877122781 Chiếc 1 10.000 10.000 301/QĐ 

23/01/2025
6s Plus, vỏ xấu, pin 
phồng, màn hỏng

Tháng 3

1
01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
13 Pro Max màu xanh, bên trong lắp 01 
sim

Chiếc 1 1.500.000 1.500.000 356/QĐ 
13/3/2025

Vỏ tương đối đẹp, vẫn 
lên nguồn

2
01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 13 Pro 
Max, mặt lưng màu vàng, lắp sim số 
0986.057.171.

Chiếc 1 1.500.000 1.500.000 357/QĐ 
13/3/2025

Vỏ tương đối đẹp, vẫn 
lên nguồn

3 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung A70 
thu giữ của Chu Ngọc Thanh Chiếc 1 10.000 10.000 388/QĐ 

17/3/2025
Vỏ xấu, màn vỡ, không 

lên nguồn

4
01 điện thoại nhãn hiệu Iphone XS 
Max, lắp sim số 0868.745.845 thu giữ 
của Nguyễn Anh Tuấn

Chiếc 1 500.000 500.000 391/QĐ 
17/3/2025 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

5

01 điện thoại Iphone 14 Promax, trong 
điện thoại lắp sim số thuê bao: 
0912993279 thu giữ của Nguyễn Văn 
Hào

Chiếc 1 3.000.000 3.000.000 392/QĐ 
17/3/2025 Vỏ đẹp, vẫn lên nguồn

6
01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
14 Promax lắp sim thuê bao số: 
0914306575

Chiếc 1 3.000.000 3.000.000 397/QĐ 
17/3/2025 Vỏ đẹp, vẫn lên nguồn

7
01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
6S Plus lắp sim thuê bao số 
0914658911

Chiếc 1 10.000 10.000 399/QĐ 
17/3/2025

Vỏ xấu, không lên 
nguồn

8 01 điện thoại Iphone 13 Promax, model 
A2643 bên trong lắp kèm 01 sim Chiếc 1 1.500.000 1.500.000 407/QĐ 

20/3/2025
Vỏ tương đối đẹp, vẫn 

lên nguồn

9 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 
pro max màu vàng gold Chiếc 1 1.500.000 1.500.000 389/QĐ 

17/3/2025
Vỏ tương đối đẹp, vẫn 

lên nguồn
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STT Tên tài sản ĐVT Số 
lượng

Đơn giá 
khảo sát 
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

Quyết định thi 
hành án Hiện trạng tài sản

Tháng 4

1 01 điện thoại di động  hiệu Iphone 12 
pro max bên trong lắp 01 sim Chiếc 1 700.000 700.000 424/QĐ 

01/4/2025
Vỏ tương đối đẹp, vẫn 

lên nguồn

2 01 điện thoại di động hiệu Iphone XS 
Max bên trong lắp 01 sim Chiếc 1 300.000 300.000

424/QĐ 
01/4/2025

Vỏ xấu, lưng không 
nguyên bản, vẫn lên 

nguồn

3 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
15 pro max bên trong lắp 01 sim Chiếc 1 4.000.000 4.000.000

424/QĐ 
01/4/2025

Vỏ tương đối đẹp, vẫn 
lên nguồn

4
01 điện thoại di động hiệu Iphone X 
màu trắng, lắp kèm sim điện thoại số 
0523806789

Chiếc 1 200.000 200.000 426/QĐ 
01/4/2025

Vỏ xấu, vẫn lên nguồn, 
vỡ lưng

5 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
7 Plus gắn sim số 0368153012 Chiếc 1 10.000 10.000 430/QĐ 

01/4/2025
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

6
01 điện thoại di động Samsung màu 
trắng lắp kèm 01 sim, thu giữ của Trần 
Xuân Hiệp.

Chiếc 1 200.000 200.000 432/QĐ 
09/4/2025 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

7
01 điện thoại di động Samsung màu 
xanh lắp kèm 01 sim, thu giữ của 
Nguyễn Tiến Dũng

Chiếc 1 200.000 200.000
433/QĐ 

09/4/2025 Vỏ xấu, không lên 
nguồn

8 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
15 Pro Max, lắp kèm 01 sim Chiếc 1 4.500.000 4.500.000

460/QĐ 
14/4/2025 Vỏ đẹp, vẫn lên nguồn

9 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
7plus, lắp kèm 01 sim điện thoại Chiếc 1 10.000 10.000

467/QĐ 
14/4/2025

Vỏ xấu, không lên 
nguồn

10
01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam 
sung Galaxy A32, lắp kèm 01 sim điện 
thoại

Chiếc 1 200.000 200.000
467/QĐ 

14/4/2025 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn
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11 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
7plus, bên trong lắp 01 sim Chiếc 1 10.000 10.000

470/QĐ 
14/4/2025

Vỏ xấu, không lên 
nguồn

12 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
8 plus lắp kèm 01 sim Chiếc 1 10.000 10.000 472/QĐ 

14/4/2025
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

13 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO 
Reno 5 màu đen, lắp kèm 02 sim Chiếc 1 200.000 200.000 471/QĐ 

14/4/2025 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

Tháng 5

1 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 
6 Chiếc 1 200.000 200.000 495/QĐ 

05/5/2025
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

2 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
13 pro max Chiếc 1 2.500.000 2.500.000 495/QĐ 

05/5/2025
Vỏ tương đối đẹp, vẫn 

lên nguồn

3 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
7 Chiếc 1 10.000 10.000 495/QĐ 

05/5/2025
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

4 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vsmart 
Joy 2+ Chiếc 1 10.000 10.000 495/QĐ 

05/5/2025
Pin phồng, không lên 

nguồn

5 01 máy tính nhãn hiệu HP Propook, số 
Serial JHP 6339Z1V Chiếc 1 200.000 200.000 495/QĐ 

05/5/2025
Không hoạt động, thân 

vỏ xấu

6 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
mầu trắng, lắp sim số 0789004123 Chiếc 1 1.500.000 1.500.000 498/QĐ 

05/5/2025

Kiểm tra lại hiện trạng 
13 promax, vỏ tương 

đối đẹp, vẫn lên nguồn

7 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
mầu tím, lắp sim số 0984362738 Chiếc 1 800.000 800.000 509/QĐ 

07/5/2025
Vỏ tương đối đẹp, vẫn 

lên nguồn

8 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo 
mầu đen, lắp sim số 0965407135 Chiếc 1 200.000 200.000 509/QĐ 

07/5/2025 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

10 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo 
mầu đỏ Chiếc 1 10.000 10.000 511/QĐ 

07/5/2025
Vỏ xấu, màn vỡ kính, 

không lên
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11 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 
6310 Chiếc 1 10.000 10.000 520/QĐ 

14/5/2025
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

12 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 
105 Chiếc 1 10.000 10.000

520/QĐ 
14/5/2025

Vỏ xấu, không lên 
nguồn

13 01 điện thoại di động nhãn hiệu 
Samsung Galaxy M51 Chiếc 1 200.000 200.000

520/QĐ 
14/5/2025

Vỏ xấu, không lên 
nguồn

14 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo 
A57 mầu xanh Chiếc 1 200.000 200.000 526/QĐ 

14/5/2025
Vỏ xấu, màn vỡ kính, 

vẫn lên nguồn

15
01 điện thoại di động  hiệu Iphone 12 
pro max, vở mầu trắng, lắp sim số 
0792353333

Chiếc 1 300.000 300.000 529/QĐ 
14/5/2025

Vỏ xấu, vỡ lưng, vẫn 
lên nguồn

16 01 điện thoại di động  hiệu Iphone 
Redmi Xiaomi Hyper OS, mầu đen Chiếc 1 10.000 10.000 531/QĐ 

14/5/2025

Vỏ xấu, vỡ kính 
camera, vỡ màn, không 

lên nguồn

17 01 điện thoại di động  hiệu Iphone 12 
pro max bên trong lắp 01 sim Chiếc 1 600.000 600.000 532/QĐ 

14/5/2025
Vỏ xấu vẫn lên nguồn, 

12 pro
Tháng 6

1 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 
bên trong lắp 01 sim Chiếc 1 10.000 10.000 559/QĐ 

03/6/2025
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

2
01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
14 pro max mầu tím, số máy 
5Q9T3ZD/A

Chiếc 1 3.000.000 3.000.000 560/QĐ 
03/6/2025 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

3 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
15 pro max bên trong lắp 01 sim Chiếc 1 4.000.000 4.000.000 561/QĐ 

03/6/2025
Vỏ tương đối đẹp, vẫn 

lên nguồn

4 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
11 pro max bên trong lắp 01 sim Chiếc 1 700.000 700.000 565/QĐ 

03/6/2025 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn
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5 01 điện thoại di động nhãn hiệu HMD 
105 4G, mẫu TA-1651 Chiếc 1 10.000 10.000 575/QĐ 

03/6/2025
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

6 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
14 pro max bên trong lắp 01 sim Chiếc 1 4.000.000 4.000.000 587/QĐ 

03/6/2025
Vỏ tương đối đẹp, vẫn 

lên nguồn

7 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
6S mầu bạc Chiếc 1 10.000 10.000 592/QĐ 

03/6/2025
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

8 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
XS mầu đen Chiếc 1 10.000 10.000 598/QĐ 

03/6/2025
Vỏ xấu, pin phồng, 
không lên nguồn

9 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
7 Plus Chiếc 1 10.000 10.000 606/QĐ 

09/6/2025
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

10 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 
XS max Chiếc 1 300.000 300.000 609/QĐ 

09/6/2025 Vỏ xấu, vẫn lên nguồn

11 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi, 
mầu đen, lắp sim số 0977735125 Chiếc 1 200.000 200.000 610/QĐ 

03/6/2025
Vỏ xấu, không lên 

nguồn

C Lô tài sản bao gồm 22 chiếc xe mô tô 
và 01 xe ô tô tịch thu 23 74.500.000

1

Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, số 
khung RLHJA3927MY439968, số 
máy JA39E2465174, không lắp biển 
kiểm soát

Chiếc 1 2.500.000 2.500.000 210/QĐ 
24/01/2024

Thân xe tương đẹp, ít 
xước, để lâu không hoạt 

động

2

Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave alpha, 
mầu đen, số khung 
RLHJA3927NY254305, số máy 
JK39E-2751232, không lắp biển kiểm 
soát

Chiếc 1 2.000.000 2.000.000 331/QĐ
03/4/2024

Thân xe tương đối xấu, 
ẩm mốc bám bụi, để lâu 

không hoạt động
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3

Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave alpha, 
đầu xe mầu cam, thân xe mầu đen, số 
khung RLHJA3929NY202710, số máy 
JK39E-2699647, không lắp biển kiểm 
soát

Chiếc 1 2.000.000 2.000.000 331/QĐ
03/4/2024

Thân xe tương đối đẹp, 
không gương, bám bụi, 
để lâu không hoạt động

4

Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave alpha, 
mầu đen, BKS 35E1 - 020.62, số khung 
RLHJA3927PY704473, số máy 
JK39E-3013108

Chiếc 1 2.500.000 2.500.000 331/QĐ
03/4/2024

Thân xe tương đẹp, ít 
xước, để lâu không hoạt 

động

5

Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, 
biển kiểm soát: 98B2-913.96 số khung 
RLCU3220GY008693, số máy 
E3X9E026548, 

Chiếc 1 2.000.000 2.000.000 472/QĐ 
02/7/2024

Thân xe tương đối xấu, 
ẩm mốc bám bụi, để lâu 

không hoạt động

6

Xe mô tô nhãn hiệu Winner biển kiểm 
soát: 35B2-999.57 số khung 
RLHKC4400NY002745, số máy 
KC34E1311787

Chiếc 1 5.000.000 5.000.000 514/QĐ
22/7/2024

Thân xe tương đối đẹp, 
không gương, bám bụi, 
để lâu không hoạt động

7
Xe mô tô nhãn hiệu Honda AirBlade 
biển kiểm soát: 30F4-5701 số khung 
612840, số máy 5112922

Chiếc 1 6.000.000 6.000.000 540/QĐ 
05/8/2024

Thân xe tương đối đẹp, 
không gương, bám bụi, 
để lâu không hoạt động

8

Xe mô tô nhãn hiệu Honda Weve màu 
đen biển kiểm soát 35H1-012.24, số 
khung RLHJA3936PY608682 số máy 
JA70E0033895

Chiếc 1 2.500.000 2.500.000 574/QĐ 
23/8/2024

Thân xe tương đẹp, ít 
xước, để lâu không hoạt 

động

9 Xe mô tô nhãn hiệu Honda Weve màu 
đen biển kiểm soát 35H4 - 1554 Chiếc 1 2.000.000 2.000.000 90/QĐ 

10/10/2024

Thân xe tương đối xấu, 
ẩm mốc bám bụi, để lâu 

không hoạt động
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10

Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirus, màu 
vàng trắng đen, số máy : E32VE-
632549, số 
khung:RLCUE3740NY158237, không 
biển kiểm soát

Chiếc 1 2.500.000 2.500.000 290/QĐ 
20/01/2025

Thân xe tương đối xấu, 
ẩm mốc bám bụi, để lâu 

không hoạt động

11
Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius biển 
kiểm soát 30Y6-7185 thu giữ của 
Nguyễn Xuân Tình

Chiếc 1 2.500.000 2.500.000 292/QĐ 
20/01/2025

Thân xe tương đối xấu, 
ẩm mốc bám bụi, để lâu 

không hoạt động

12

Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu 
đen, không có biển kiểm soát, số khung 
RLHHC09057Y429787, số máy 
HC09E-5529181 (xe đã qua sử dụng, 
không kiểm tra chaats lượng)

Chiếc 1 2.000.000 2.000.000 409/QĐ 
24/3/2025

Thân xe tương đối xấu, 
ẩm mốc bám bụi, để lâu 

không hoạt động

13

Xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream, mầu 
nâu, biển số 30L6-3625, số khung 
VTABCG084TA000056, số máy 
VHHJL150HM610100410, đã qua sử 
dụng

Chiếc 1 2.000.000 2.000.000 419/QĐ 
24/3/2025

Thân xe tương đối xấu, 
ẩm mốc bám bụi, để lâu 

không hoạt động

14

Xe mô tô hãn hiệu: HONDA WAVE, 
số khung: 900HY0236148, số máy: 
JA39E0236186, màu sơn: Xanh đen 
bạc, đeo biển kiểm soát: 35B2-328.73, 
xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 
lượng của xe

Chiếc 1 2.000.000 2.000.000 444/QĐ 
09/4/2025

Thân xe tương đối xấu, 
ẩm mốc bám bụi, để lâu 

không hoạt động
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15

Xe mô tô nhãn hiệu: HONDA WAVE, 
số khung: RLHJA3928NY079210, số 
máy: JA39E2576030, màu sơn xanh 
đen bạc, đeo biển kiểm soát: 35B3-
019.07. Xe đã qua sử dụng, không kiểm 
tra chất lượng của xe

Chiếc 1 2.500.000 2.500.000 444/QĐ 
09/4/2025

Thân xe tương đẹp, ít 
xước, để lâu không hoạt 

động

16

Xe mô tô nhãn hiệu HONDA AIR 
BLADE, số khung 
RLHJK1400RZ20075, số máy 
JK14E0332747, màu sơn đen vàng, đeo 
biển kiểm soát: 35B3-073.37. Xe đã 
qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng 
của xe

Chiếc 1 6.000.000 6.000.000 444/QĐ 
09/4/2025

Thân xe tương đối đẹp, 
không gương, bám bụi, 
để lâu không hoạt động

17

Xe mô tô nhãn hiệu HONDA VISON, 
số khung RLHJK0349PZ467582, số 
máy: JK03E6279042, màu sơn xanh 
đen, đeo biển kiểm soát 35N1-630.48. 
Xe đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 
lượng của xe

Chiếc 1 6.000.000 6.000.000 444/QĐ 
09/4/2025

Thân xe tương đối đẹp, 
không gương, bám bụi, 
để lâu không hoạt động

18

Xe mô tô nhãn hiệu HONDA WAVE, 
số khung RLHJA3938PY079803, số 
máy: JA 70E-01089844, màu sơn xanh, 
đeo biển kiểm soát: 35B3-075.12. Xe 
đã qua sử dụng, không kiểm tra chất 
lượng của xe

Chiếc 1 2.500.000 2.500.000 444/QĐ 
09/4/2025

Thân xe tương đẹp, ít 
xước, để lâu không hoạt 

động

19

Xe mô tô nhãn hiệu HONDA WAWE 
màu đỏ- đen- bạc số khung 
RLHHC1219DY740238, số máy 
HC12E5739650, BKS 34B2-922.25

Chiếc 1 2.000.000 2.000.000 470/QĐ 
14/4/2025

Thân xe tương đối xấu, 
ẩm mốc bám bụi, để lâu 

không hoạt động
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20

Xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, mầu 
đen xám, số khung 
RLHJK0353NY007166, số máy 
JK03E8107148, không lắp biển kiểm 
soát

Chiếc 1 6.000.000 6.000.000 331/QĐ 
03/4/2024

Thân xe tương đối đẹp, 
không gương, bám bụi, 
để lâu không hoạt động

21

Một xe máy dán tem Mxking, màu đen, 
BKS 35B2-343.32; số khung 
RLCUG0610HY552153; số máy 
G3D4E-576479. Đã qua sử dụng không 
kiểm tra chất lượng.

Chiếc 1 5.000.000 5.000.000 509/QĐ 
07/5/2025

Thân xe tương đối đẹp, 
không gương, bám bụi, 
để lâu không hoạt động

22

01 xe mô tô nhãn hiệu Damsan màu đỏ, 
BKS: 49V3-0661, số khung: 
DCH094UM106682, số 
máy:152FMH00106682 (đã qua sử 
dụng).

Chiếc 1 2.000.000 2.000.000 534/QĐ 
14/5/2025

Thân xe tương đối xấu, 
ẩm mốc bám bụi, để lâu 

không hoạt động

23
01 xe ô tô màu đen, số khung RZH115-
3002109, số máy 3286796 biển kiểm 
soát 29D-407.65;

Chiếc 1 5.000.000 5.000.000 264/QĐ 
14/01/2025

Toàn bộ thân xe bị cải 
tạo, ghế da mốc, bốc 
mùi, tháo dỡ nội thất 

phía trong, hàn tấm sắt 
lên các cửa kính, không 
còn khả năng lưu hành, 

không còn khả năng 
hoạt động

Tổng cộng (A+B+C) 166.430.000
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